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Tóm tắt: Những năm gần đây, với sự mở của và hội nhập của Trung Quô'c, truyền thông đa 
phương tiện phát triển, việc tiếp thu các từ ngữ nước ngoài vào tiếng Hán đạt đến một cao trào mới. 
Từ ngoại lai đã đáp ứng được nhu cầu giao tiếp, với đầy tính thời đại và làm tăng sức sông cho ngôn 
ngữ. Việc nghiên cứu từ ngoại lai đạt được nhiều kết quả hơn, từ đó, xu hướng phát triển của từ 
ngoại lai cũng song hành cùng với sự phát triển của xã hội. Việc tiếp thu và phát triển của từ ngoại 
lai đã khiến từ vựng tiếng Hán không ngừng được bổ sung, phong phú và hoàn thiện hơn. Bài viết đề 
cập đến các giai đoạn phát triển của từ ngoại lai, từ đó đưa ra nhận định về các xu hướng phát triển 
và ý nghĩa của nó trong tiếng Hán hiện đại.
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Abstract: In recent years, with the opening up and integration in China and the development of 
multimedia communications, the absorption of loanwords into Chinese has reached a new climax. 
Loanwords meet the needs of communication, making the language modern and vital. As a result, 
more achievements have been made in the study of loan words, and its development trend is also 
closely related to the development of society. The absorption and development of loanwords 
increases, enriches and perfects the Chinese vocabulary. The article reviewed the development 
stages of loanwords and its classification, thereby predicting its development trends in modern 
Chinese language.
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Mở đầu
Trong sự phát triển lâu dài của mình, 

không một quốc gia nào trên thế giối có 
thể độc lập, khép kín, không có sự giao lưu 
với các quốc gia khác. Sự giao lưu và hội 
nhập đó mang tới những ảnh hưởng nhất 
định cho ngôn ngữ. Thể hiện rõ rệt nhất 
sự tiếp xúc này là từ ngoại lai. Với sự phát 
triển của tiếng Hán hiện nay, vai trò của 

Ĩ' ừ ngoại lai ngày càng trở nên quan trọng, 
rới việc tăng cường hợp tác giữa Trung 

Quốc và các nước trên thế giới, tiếng Hán 
í lẽ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với ngoại ngữ 
và văn hóa nước ngoài. Từ ngoại lai xuất 

hiện càng thường xuyên trong các cuộc trò 
chuyện hàng ngày. Lớp từ này dần được 
chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực của cuộc sông. Nhiều từ 
ngữ nước ngoài cô đọng, linh hoạt và dễ 
hiểu giúp chúng ta truyền tải nội dung 
giao tiếp thuận tiện hơn. Ngày nay, nhiều 
người Trung Quốc có thể hiểu và sử dụng 
các từ ngữ như WTO, CD, MTV... mà 
không còn cảm thấy lúng túng.

Kể từ nửa sau thế kỷ XX, từ ngoại lai
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xuất hiện nhanh và nhiều hơn, trở thành 
một phần không thể thiếu trong hệ 
thống từ vựng tiếng Hán. Đây cũng là 
điểm khó đốì với người học. Nếu không 
nắm chắc được kiến thức về từ ngoại lai, 
trong quá trình sử dụng ngôn ngữ sẽ gặp 
nhiều khó khăn.

1. Khái niệm và các giai đoạn phát 
triển của từ ngoại lai trong tiếng Hán

1.1. Khái niệm
Từ ngoại lai hay còn được gọi là “từ 

mượn”, dùng để chỉ từ được vay mượn 
hoàn toàn hoặc một phần từ của từ nước 
ngoài, đã được thay đổi theo tiếng bản địa 
với các mức độ khác nhau. Các từ cần 
được sử dụng trong tiếng Hán một thời 
gian dài trưởc khi được coi là từ ngoại lai 
theo đúng nghĩa.

Về định nghĩa từ ngoại lai, giới học 
thuật có nhiều tranh luận, chủ yếu được 
quy về hai quan điểm như sau:

Các nhà ngôn ngữ học truyền thống, đại 
diện là nhà nghiên cứu Vương Lực đã đưa 
ra quan điểm rằng: “Khi chúng ta dùng từ 
của các ngôn ngữ khác, mượn cả âm đọc và 
ngữ nghĩa, chúng ta gọi từ này là “từ 
mượn”. Khi chúng ta dùng cách cấu tạo từ 
vốn có trong tiếng Hán để đưa những từ 
này vào kho từ vựng thì được gọi là “từ 
được chuyển hóa”. Chỉ từ mượn mới được 
tính là từ ngoại lai, còn các từ được chuyển 
hóa hoặc dịch ra không được tính là từ 
ngoại lai”(1).

<*> I >1(1958) ® , T í s íW tt (Vương Lực
(1958), Hán ngữ sử thảo, Nxb. Trung Hoa thư cục, tr. 532).
® tW1962) (Chu
Đức Hy, Lâm Đào (1962), Hán ngữ hiện đại, Nxb. 
Thương vụ ấn thư quán, tr.233).
(3) ms 3L w £(1997) ((a It ÌX ig)> , » %. w 
Hj KS ÌL (Hoàng Bá Vinh, Liêu Tự Đông (1997), Hán ngữ 
hiện đại, Nxb. Giáo dục Đại học Cao đẳng, tr. 262).
(4) Õ $ (1997) ýb’ £í w ít M s

, M m X ¥ ỈE % 3 (Ngô Thế Hùng (1997), 
“Bàn vê' khái niệm từ ngoại lai”, Tạp chí KH ĐH Hà 
Nam, số 3, tr. 38).

Quan điểm thứ hai của các học giả 
thuộc Trường Đại học Bắc Kinh, đại diện 
là Chu Đức Hy và Lâm Đào, định nghĩa từ 
ngoại lai như sau: “Từ ngoại lai là từ được 
du nhập từ tiếng nưốc ngoài và các ngôn 
ngữ dân tộc khác trong nưốc, còn gọi là từ 
phiên âm và từ mượn”* (2). Từ định nghĩa 

này phạm vi của từ ngoại lai đã rộng hơn 
nhiều so vói quan điểm truyền thống. 
Trên cơ sở đó, nhà ngôn ngữ học Hoàng Bá 
Vĩnh và Liêu Tự Đông cho rằng: “Từ ngoại 
lai còn gọi là từ mượn, là chỉ các từ trong 
ngôn ngữ của dân tộc khác mượn về”(3). 
Quan điểm này có tính khái quát cao và 
đưa ra nhiều hưống mở cho giối nghiên 
cứu. Tác giả Ngô Thế Hùng đã đưa ra 
nhận định: “Chỉ cần trong âm, hình, hoặc 
nghĩa của từ tiếng Hán được mượn từ 
ngôn ngữ của dân tộc khác, thì từ này đều 
được xem là từ ngoại lai”(4). Các học giả 
trên có thể có một số khác biệt trong định 
nghĩa về từ ngoại lai, nhưng về cơ bản 
chúng đều khởi nguyên từ nguồn gốc của 
từ, đó là những từ được tiếp nhận từ tiếng 
nước ngoài, ngôn ngữ của quốc gia khác, 
hoặc chịu ảnh hưởng ngôn ngữ của một 
dân tộc khác. 1234

1.2. Cấc giai đoạn phất triển
Với bề dày lịch sử của mình, tiếng Hán 

là một trong những ngôn ngữ có lịch sử lâu 
đời nhất. Trong quá trình phát triến, 
không chỉ bản thân tiếng Hán có sự thay 
đổi ngày càng phong phú hơn mà qua các 
giai đoạn lịch sử khác nhau, nó đã không 
ngừng tiếp thu các từ ngữ của một số dân 
tộc nước ngoài và các dân tộc anh em trong 
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nước để bổ sung, làm đa dạng thêm cho 
kho từ vựng của mình. Một số giai đoạn 
lịch sử mà từ ngoại lai được du nhập vào 
tiếng Hán như sau:

- Thời kỳ Tiên Tần
Con đường tơ lụa ở Trung Quốc kết nốỉ 

các dân tộc ở phương Đông và phương Tây. 
Vì mục đích mua bán, trao đổi sản vật địa 
phương và các vật phẩm quý hiếm nên các 
từ ngoại lai sử dụng trong thòi kỳ này chủ 
yếu là tên động vật, thực vật, thực phẩm. 
Ví dụ như: ĨỆH ặÈ, 'Ẽ ta. Nó được 
mượn bằng cách dịch âm từ các ngôn ngữ 
Trung Á như Ba Tư, Ả Rập.

- Thời nhà Ngụy, nhà Tấn và thời kỳ 
Nam Bắc Triều

Trong thời gian này, văn hóa Phật giáo 
đã du nhập vào Trung Nguyên, việc 
truyền bá Phật giáo phải đồng thời với 
việc dịch kinh Phật. Tiếng Hán đã tiếp 
thu một số lượng lớn các từ phản ánh tư 
tưởng và văn hóa Phật giáo từ tiếng Phạn. 
Đây là thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong việc 
thu nhận từ ngoại lai của tiếng Hán. 
Chẳng hạn như: 1$ (Buddh), n ^5 
(Amita bha), (Bodhisattva), 3?'$. 
(Arhat), ÌỄ ậệ (Nirvana).

- Thời nhà Đường và nhà Hán
Việc dịch kinh Phật đã đạt đến đỉnh 

Ĩ ao vào thời nhà Đường. Đặc biệt cao tăng 
ỗi lạc Huyền Trang lần đầu đưa ra 
Iguyên tắc “ngũ không dịch” tức là trong 
lăm phương diện không dịch nghĩa mà 

dùng nguyên phiên âm. Đây là một thay 
dổi lớn được thực hiện trong bản dịch 
Cinh Phật lúc bấy giờ. Đồng thòi, dân tộc 

Hán giao tiếp với các dân tộc nhỏ khác 
ngày càng thường xuyên hơn. Từ ngữ của 
các dân tộc này được vay mượn từ tiếng 
Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Mông cổ, Tây Tạng, 

Mãn Châu, Duy Ngô Nhĩ, dần du nhập 
vào tiếng Hán. Ví dụ: ĩễ § (tiếng Thổ 
Nhĩ Kỳ); de lễ, ẴH |r], ỉb- lẩ (tiếng Mông 
Cổ); ỈÈ, ỉằ (tiếng Tây Tạng);

Ễ dĩ (tiếng Duy Ngô Nhĩ).
- Thời nhà Minh và nhà Thanh
Sau khi mở rộng đường biển từ Đông 

Ân sang Trung Quốc, một số thương nhân 
và nhà truyền giáo từ Ý, Pháp và Đức đến 
Trung Quốc để truyền bá giáo lý, giao lưu 
văn hóa. Điều này đã mở ra thời kỳ các 
loại sách thuộc nhiều lĩnh vực như tôn 
giáo, văn hóa, khoa học kỹ thuật được dịch 
sang tiếng Hán và du nhập vào Trung 
Quốc. Từ tiếng Latinh có các từ như:

0 (logica), m ® í)n(musica), ặẽ íũ 
(physica), 3E ft Ít M ín (arithmetica),

M tn (politica).
- Thời kỳ sau chiến tranh Nha Phiến
Sau khi giấc mộng đóng cửa đất nước bị 

tan tành bởi tàu và súng của các cường 
quốc, sự phát triển không cân đối về mặt 
kinh tế, chính trị, quân sự và khoa học kỹ 
thuật đã dẫn đến phong trào “Tây học”. Từ 
đó một số lượng lớn từ ngoại lai xuất hiện 
trong các tác phẩm được dịch sang tiếng 
Hán của các tác giả như Lâm Tắc Từ, 
Nghiêm Phục, Ngụy Nguyên. Sau chiến 
tranh Nha Phiến, các từ ngoại lai được 
người Trung Quốc thu nhận chủ yếu đến 
từ tiếng Anh như: EH ỉẳ (rada), tb dỉ 
(poker), PíÈ (ton), Bl # (watt) và tiếng 
Nhật như: ft, IS ế, Ễ K, ít ê, 
ếỉ M Ềk, a

- Thời kỳ đầu giải phóng
Thời kỳ này tiếng Hán vẫn bị ảnh 

hưởng bởi từ ngoại lai đến từ các nước 
phương Tây. Đến những năm 1960 thì chủ 
yếu là các từ ngoại lai tiếng Nga. Sau khi 
bước vào công cuộc cải cách và mở cửa 
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những năm 1980, do sự tiến bộ nhanh 
chóng của các ngành khoa học công nghệ 
như điện tử, thông tin, sinh học, một 
lượng lớn các từ và thuật ngữ nước ngoài 
đã đi vào ngôn ngữ Trung Quốc, nhiều 
nhất vẫn là tiếng Anh. Phạm vi sử dụng 
từ ngoại lai cũng ngày càng rộng hơn. 
Điển hình như: 4? IV OK, Ệ B (Break 
Dance), M (AIDS), PC<

2. Xu hướng và ý nghĩa của sự phát 
triển từ ngoại lai trong tiếng Hán 
hiện đại

2.1. Xu hướng phát triển
2.1.1. Từ ngoại lai dịch âm được sử dụng 

phổ biến
Vào những năm 1980, Trung Quốc thực 

hiện chính sách cải cách mở cửa, việc giao 
lưu với các nước trên thế giới về thương 
mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa ngày 
càng tăng lên. Sự gia tăng trong việc giao 
lưu hợp tác đã khiến nhiều quan niệm 
mới, sự vật mới thông qua con đường ngôn 
ngữ du nhập vào tiếng Hán. Sau thời kỳ 
này, từ ngoại lai dịch âm lại chiếm ưu thế, 
trở thành trào lưu chính trong sự phát 
triển của từ ngoại lai. Quá trình phát 
triển này được đánh giá là nhanh chóng 
và sự xuất hiện của nó được nhìn thấy rõ 
trong nhiều lĩnh vực.

Trên lĩnh vực kinh doanh mang tới 
những từ mối như: nin (Coca Cola), ÌX 
lẵ & (Hamburger), < * (Pepsi), # ÍỀ. £ 
(KFC), (Pizza). Đặc biệt với sự phát 
triển của công nghệ phát thanh, truyền 
hình, mạng Internet, các quốc gia giao tiếp 
với nhau cần nhanh chóng và thuận tiện 
hơn, chính điều này đã thúc đẩy tốc độ 
phát triển của từ ngoại lai. Các từ như: 
M JL (Email), s w w (Internet), ắỉ M, 
(microphone), M lir (Hacker), w

(Intel), ìắ (AIDS), M »r (Oscar), w 
Pl (coppy), lị ịỈL (marathon), ếỀ fit! 'ốp 
(Vitamin) cũng trở nên phổ biến.

Ngoài ra, xu hướng “Tây hóa” trong 
ngôn ngữ còn được thể hiện nổi bật trong 
cách dùng từ ngoại lai đặt tên cho người 
hoặc cho cửa hàng, thương hiệu. Trong 
truyền thông khi đặt tên thường lựa chọn 
những chữ có ý nghĩa cát tường, may mắn, 
hạnh phúc; trong thời đại mới được đổi 
thành những chữ có âm được dịch theo từ 
nưốc ngoài. Ví dụ: ặí w (Anna), 5c 
(Steven), m (Betty), & (Rankin), sfe 
Bí (Daisy), gllin (Kaley). Đốì với tên 
thương hiệu, đề thu hút khách hàng, bên 
cạnh việc dùng chữ Hán thuần túy để chỉ 
sản phẩm, ngày nay các cửa hàng đã dùng 
từ ngoại lai được dịch âm để đặt tên. Khi 
đọc lên sẽ thấy rõ đây là âm gần với tiếng 
nguyên gốc của nó. Ví dụ: zR Bùn (Loca), 
ỉịz (Vedo), IE w (Queena), RB (Bonnie). 
Đây là cách gần gũi và hiệu quả để từ ngoại 
lai đi được vào đời sống và có vị trí chắc 
chắn trong hệ thống từ vựng tiếng Hán.

2.1.2. Xu hướng sử dụng chữ cái Latinh 
trong từ ngoại lai táng mạnh

Từ ngoại lai dùng chữ cái Latinh đã bắt 
đầu xuất hiện từ thời kỳ đầu phong trào 
Ngũ Tứ, nhưng do ảnh hưởng của trình độ 
dân trí thời bây giờ, hình thức dịch này 
không được phát triển rộng rãi. Những từ 
ngoại lai chứa chữ cái Latinh cũng không 
được mở rộng phạm vi sử dụng. Sau thời 
kỳ cách mạng, đặc điểm nổi bật trong việc 
tiếp nhận từ ngoại lai vào tiếng Hán là sử 
dụng nhiều chữ cái Latinh vào việc tạo từ 
mối. Sở dĩ có xu hướng này vì đây là hình 
thức được sử dụng phổ biến trên thê giới. 
Các chữ cái này thể hiện những khái niệm 
đơn nghĩa, có tính tiện dụng, ngắn gọn, 
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kinh tế. Những năm gần đây cùng với sự 
phát triển của khoa học kỹ thuật và giao 
lưu văn hóa giữa phương Đông và phương 
Tây, xu hướng dùng chữ Latinh ngày càng 
gia tăng. Có thể chia thành một số’ loại 
như sau:

- Các từ viết tắt như tiếng nước ngoài: 
FANS, DJ, OA, PC, BTV, VDD.

- Hỗn hợp chữ cái và số: 3B, B2B, w8, 
P2P, Windows98.

- Dạng nguyên bản của các từ nước 
ngoài: FREE, COPY, SEXY, OK,
NICKNAME, MODEM.

- Kết hợp giữa chữ cái Latinh và chữ 
Hán: AA ei, T M, SARS /b CASE,

Thực tế chứng minh, tiếng Hán dần thu 
nhận chữ cái Latinh như một ngữ tố phi 
Hán tự. Chữ cái Latinh trở thành thành 
viên mối trong thành phần cấu tạo nên từ 
trong tiếng Hán. Không chỉ thề hiện ở việc 
những khái niệm mới được biểu đạt bằng 
chữ cái Latinh, mà rõ nét hơn là sự ngang 
hàng của những từ chứa chữ cái này với 
những từ cấu tạo nguyên bản là chữ Hán. 
dinh thức mới mẻ này dễ thu hút được sự 
chú ý của mọi người, thậm chí trong một 
sô' trường hợp còn thay thế cả cách dùng 
quen thuộc vốh có. Ví dụ: Tiếng Hán có từ 
TT X” để chỉ “thước chữ T”, sau này 
được sửa thành từ “T X”, dùng chữ “T” 
làm hình tượng. Hoặc ỉ® w ỉk” nghĩa là 
“cong hình móng ngựa”, hiện nay chuyển 
thành từ “U w ỉk”, dùng chữ “Ư’ để thể 
hiện. 0 góc độ ứng dụng, cách tạo từ này là 
dễ hiểu và dễ được chấp nhận.

Những năm gần đây, các học giả đã chú 
ý đến xu hướng phát triển mới này, và còn 
gợi đây là hiện tượng ngữ tố tiếng Hán bị 
“Ilatinh hóa”. Một số' danh từ riêng để chỉ 

cơ quan, tổ chức cũng được dịch sang tiếng 
Anh và trực tiếp dùng chữ cái Latinh để 
đại diện. Ví dụ: “T4 s 'p w pĩ” được 
dịch thành “China Central Television”, 
viết tắt là CCTV. Hay a B tủ' ế” 
(Chinese Basketball Association) viết tắt 
là CBA. Còn có trường hợp như từ “T 
o'” đê chỉ sân khấu trình diễn thời trang, 
tiếng Anh là “runway”. Từ này hiển nhiên 
là một từ đến từ một quốc gia phát triển, 
vốn không có trong từ vựng tiếng Hán. 
Khi du nhập vào, tiếng Hán không sử 
dụng hình thức dịch âm, hay dịch nghĩa, 
mà sử dụng hình tượng của chữ “T” để thể 
hiện. Vậy vốh là một từ được tạo ra bởi 
chính tiếng Hán, nhưng vẫn mượn đến 
chữ cái Latinh. Xu hướng quốc tế hóa thể 
hiện ngày càng cao trong các từ vựng mới 
ngày nay.

2.1.3. Xu hướng sử dụng phụ tô' để tạo 
ra từ mới trở nên thông dụng

Tiếng Hán thuộc loại hình ngữ độc lập, 
không có nhiều sự thay đổi về mặt hình 
thái. Giao đoạn cận đại, phụ tố điển hình 
trong tiếng Hán có: “i W

ỉk”, nhưng sô’ lượng không nhiều. Sau 
thời kỳ chiến tranh Nha Phiến, tiếng Hán 
thu nhận một sô’ lượng lốn từ ngoại lai và 
cũng tiếp nhận thêm nhiều phụ tô’. Các 
phụ tô’ này chủ yếu có nguồn gô’c từ tiếng 
Nhật. Trong quá trình học hỏi từ phương 
Tây, tiếng Nhật đã sử dụng ký tự tiếng 
Hán để tạo từ mới nhằm diễn giải một sô’ 
lượng lớn các từ trong ngôn ngữ phương 
Tây. Một phụ tô’ nhất định trong ngôn ngữ 
An-Au được dịch bởi một hoặc một sô ký tự 
tiếng Hán cô’ định, để tạo thành một loạt 
các nhóm từ thông dụng, phần nhiều trong 
sô’ đó sau này đã du nhập vào tiếng Hán. 
Tiếng Nhât sử dụng các phụ tô’
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để dịch các 
hậu tô'“-or/-er/-ist/-ian/-man”trong tiếng 
Anh, từ đó tạo thành từ mới. Sau này 
tiếng Hán cũng tiếp nhận chính những 
phụ tố này. Ví dụ:

~Ịjfp: #Ị|fỊĩ (tutor), x^ffi(engineer) 
ặb # (labourer), I'M # 

(consumer)
~ M w (trainman), 'ặ' M

(ajuryman)
: IỊ& 'Co (politician), ìẵ 1Ệ1 

(capitalist)
Phương pháp này về sau cũng đã được 

người Trung Quốc áp dụng để xây dựng 
các từ mới cho riêng mình. Việc mượn phụ 
tố đã thể hiện ra bản sắc “ngoại lai” của 
những từ này.

Từ RE” trong tiếng Anh là “bar”, 
thông qua việc dịch âm, sau đó thêm từ 
Hán biểu thị ý nghĩa. Bị ảnh hưởng bởi nó, 
tiếng Hán tạo ra rất nhiều từ ỏ dạng “~ RE” 
như: ìẫ RE, w RE, RE, BE, tw, 
RE, M RE, ÌẾBE. Từ cũng là từ có 
nhiều ứng dụng và khả năng kết hợp cao. 
Nó xuất phát từ từ “show” trong tiếng 
Anh có nghĩa là “triển lãm, trưng bày, 
biểu diễn”. Sau khi tiếng Hán tiếp nhận, 
nó thường được dùng làm phụ tố cho các 
từ ở định dạng “~^z” hoặc như: EƯ 
iề M m Ỉ3, *

ty %, ® ữ %, 0 21 %. %, ®
ếg s s R£,

Nhấn mạnh “phụ tố hóa” là xu hướng 
tự nhiên trong sự phát triển của tiếng 
Hán không có nghĩa là phủ định các hình 
thức phát triển khác của từ ngoại lai. Việc 
thúc đẩy sự phát triển này góp phần quan 
trọng trong việc tăng thêm sức sống mới 
cho từ vựng tiếng Hán.

2.1.4. Nhóm từ ngoại lai đồng nghĩa 
xuất hiện nhiều hơn

Trong hệ thốhg từ ngoại lai, ý nghĩa 
biểu đạt của một số từ không phải trong 
tiếng Hán không có. Mà song song vối nó, 
vẫn có từ ngoại lai thể hiện ý nghĩa tương 
đương, chỉ đúng sự vật đó. Từ ngoại lai và 
từ nguyên mẫu tiếng Hán tạo nên cặp từ 
đồng nghĩa. Ví dụ: Để chỉ “tạm biệt” tiếng 
Hán đã có từ “S JÃL”, tiếng Anh có từ “Bye- 
bye”, từ đó trong tiếng Hán xuất hiện thêm 
từ cùng biểu thị ý nghĩa này. Vậy 

trở thành từ đồng nghĩa với từ 
“S JÃL”. Những năm gần đây, tiếng Hán 
thu nhận từ “^1 S” trong tiếng Nhật nghĩa 
là “món ăn”, trong khi tiếng Hán đã có từ

Từ đó xuất hiện các từ như “ 0
M S”, B ỉẵ”. Từ mượn 3t” cùng 
vối từ “M #” trở thành cặp từ đồng nghĩa. 
Nhóm từ này rất thông dụng, có thể kể 
đến: Ị® (ỉẩ * ní (E ±), ttí

(^ ±), £ B n ế (M M), á (> 

M I iS M 5® ± (MBA),^ a (UFO).
Khi sử dụng những từ đồng nghĩa này ở 

một phương diện khác cũng phản ánh rõ 
nét sự khác nhau của sự vật, điều này thê 
hiện sự thay đổi trong cách sử dụng ngôn 
ngữ của người Trung Quốc. Ví dụ: từ 

trong quá trình sử dụng lâu dài, đã 
thể hiện được ý nghĩa mà từ “M JXL” không 
có được. “S JÃL” dù vối nghĩa “tạm biệt” 
nhưng nội hàm ý nghĩa là “sẽ còn gặp lại 
nhau”. Vậy trong một số trường hợp khi 
chia tay nói “S JÃL” là không thích hợp. 
Ngoài ra còn có trường hợp từ gốc tiếng 
nước ngoài có nhiều nghĩa, khi dịch 
chuyển nghĩa sang tiếng Hán chỉ thể hiện 
được một nét nghĩa. Ví dụ: Từ “hysteria” 
trong tiếng Anh chuyển dịch sang tiếng 
Hán, khi dịch nghĩa ta có từ “ÍỄ dùng 
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để chỉ một căn bệnh, dịch âm thành từ “IX 
Wr IẼE S”. Từ “hysteria” còn một nghĩa nữa 
để chỉ “sự quá khích, cuồng loạn”, vậy xét 
theo cách dịch nghĩa không thể hiện được 
trạng thái này. Từ ngoại lai “IX Wf M” 
lại trở thành cách mà người dùng lựa chọn 
khi muốn biểu đạt ý nghĩa tương đương 
với từ này.

Có thêm từ đồng nghĩa, làm cho kho từ 
vựng phong phú hơn, có thể diễn đạt được 
những suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm phức 
tạp của con người. Nhưng khi sử dụng 
những từ đẳng nghĩa này cũng cần chú ý 
đến phương diện sắc thái và ngữ cảnh. Ví 
dụ: Chức danh “giám đốc điều hành” trong 
những trường hợp trang trọng, có thể gọi là 
“tt 1S ik ÍT ít”, song trong phạm vi làm 
việc hàng ngày được gọi là “CEO”. Cách gọi 
này vừa “quốc tế hóa” vừa bắt kịp xu hưống 
thời đại.

Việc thu nhận và sử dụng từ ngoại 
lai đã lấp đầy lỗ hổng trong nghĩa của 
từ tiếng Hán, đồng thòi bổ sung một số 
từ đồng nghĩa mới làm cho ý nghĩa của 
từ tiếng Hán trở nên tinh tê hơn, màu 
sắc của từ ngữ cũng phong phú hơn. 
Tất cả những điều này đã nâng cao sức 
mạnh biểu đạt và truyền sức sống vào 
tiếng Hán.

2.2. Ý nghĩa của sự phát triển từ 
ngoại lai

Từ ngoại lai trong quá trình phát triển 
của mình có được những ý nghĩa to lớn 
đóng góp cho hệ thống từ vựng tiếng Hán. 
(pó thể thấy được một số ý nghĩa nổi bật 
như sau:

Thứ nhất, mở rộng nội hàm văn hóa 
của chữ Hán

Các từ ngoại lai không chỉ giúp tiếng 
Hán tăng thêm về số lượng, mà còn giúp
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việc miêu tả thế giới vạn vật được chuẩn 
xác và toàn diện hơn. Ví dụ, ở Trung Quốc 
không có những món như “salad”, “pizza”, 
“bít tết”. Vậy, trong từ vựng thông thường 
sẽ không có những từ này. Khi sử dụng 
nguyên những từ này được dịch sang tiếng 
Hán thành F’, “4" ịfr”, người
nghe sẽ khái quát được chính xác sự vật 
thông qua tên gọi.

Thứ hai, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa 
Trung Quốc và các nước

Ngôn ngữ là phương tiện trao đổi ý 
tưởng. Cũng giống với một số từ trong 
tiếng Hán du nhập vào tiếng Anh như: 
Fengshui (phong thủy), taijiquan (thái 
cực quyền), qigong (khí công); từ tiếng 
Anh qua con đường của tôn giáo, phim 
ảnh, giao lưu cũng đã đi vào tiếng Hán 
để tăng cường sự hòa hợp văn hóa giữa 
các quốc gia.

Thứ ba, trao đổi khoa học công nghệ và 
hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với các 
nước được tăng cường

Trong những năm gần đây, với sự vươn 
lên của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh 
vực kinh tế và công nghệ, hợp tác kinh 
doanh lởn nhỏ, hoạt động chuyển giao 
công nghệ được phát động. Một số lượng 
lớn từ ngoại lai thuộc lĩnh vực này đã đi 
vào trong tiếng Hán. Thuật ngữ chuyên 
môn đã góp được một phần công sức trong 
việc thúc đẩy quá trình hội nhập toàn cầu 
của các quốc gia.

Kết luận
Trong quá trình nghiên cứu về từ vựng 

tiếng Hán hiện đại, đặc biệt là sau cải 
cách mở cửa, việc nghiên về từ ngoại lai đã 
có thêm nhiều thành tựu. Khi sự giao lưu 
giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới 
được mở rộng thì vai trò quan trọng của 
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ngôn ngữ giao tiếp sẽ không ngừng tăng 
lên. Vì vậy, việc nghiên cứu mảng từ này 
sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Từ ngoại lai đi vào tiếng Hán đã có 
những tác động nhất định đến chuẩn mực 
của các từ vựng tiếng Hán hiện có. Nhưng 
sau khi hòa nhập, sự tồn tại này đã làm 
hệ thông từ vựng được bồi đắp và phát 
triển hơn. Thông qua việc phân tích các 
giai đoạn phát triển và tiến hành phân 
loại, chúng ta đã có được cái nhìn khái 
quát về của từ ngoại lai. Xu hưống phát 
triển mạnh mẽ của từ ngoại lai về cả 
chiều rộng và chiều sâu là điều không thể 
phủ nhận. Sự phát triển này không chỉ 
thể hiện trên phương diện ngôn ngữ, mà 
còn phản ánh được tính thời đại và tính 
hội nhập vối thế giới của Trung Quốc 
trong các lĩnh vực của đời sống. Ngôn ngữ 
với nhiệm vụ là công cụ để giao tiếp, thì 
việc du nhập và phủ sóng của từ ngoại lai 
sẽ thúc đẩy việc đổi mối công cụ này, để 
vừa phát huy được sức sông mạnh mẽ của 
ngôn ngữ dân tộc, vừa có được sự sáng 
tạo, làm mới thêm cho kho tàng từ vựng 
tiếng Hán.
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